
Nam Nữ

NCC 

đang 

hưởng 

TCƯĐ 

hàng 

tháng 

(ghi rõ 

đối 

tượng)

TB 

hưởng 

trợ cấp 

MSLĐ 

hàng 

tháng

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

113

169.500.000       

1 Trần Văn Gòn 1957 211037262 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

2 Ngô Lương 1937 210020045 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

3 Nguyễn Thị Phượng 1951 210166849 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh

Bệnh binh, 

Tù đày 1.500.000           

4 Lê Công Truyền 1953 210968884
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

Bệnh binh, 

CĐHH 1.500.000           

5 Nguyễn Mau 1939 210166987 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

6 Nguyễn Thị Hòa (Hoa) 1946 210166022 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Thương 

binh

TNLS, 

CĐHH 1.500.000           

7 Bùi Thị Hồng Tư 1952 210037709
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tượng 

NCC 

hoặc đối 

tượng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

NGHĨA HÕA (113)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cước công 

dân

Địa chỉ, nơi cư 

trú



8 Trần Thị Hồng Yến 1952 212013405
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

9 Nguyễn Thị Huệ 1955 210387029 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

10 Trần Tiệm 1957 211036801 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

11 Bùi Thị Khá 1946 210242464
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

TNLS, 

CCGĐCM 1.500.000           

12 Nguyễn Kiệt 1956 212387029 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

13 Ngô Ngọc Trung 1937 210180698
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

CĐHH, Tù 

đày 1.500.000           

14 Nguyễn Bính 1933 210243744
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

15 Võ Thị Thọ 1950 210166795 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh

Bệnh binh, 

CĐHH 1.500.000           

16 Nguyễn Tân 1957 211947352 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

17 Nguyễn Thị Cường 1927 210242435
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

18 Nguyễn Bông 1956 212652552
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh 1.500.000           

19 Đỗ ThÌn 1927 210085675 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
Thương 

binh
CCGĐCM

1.500.000           

20 Nguyễn Thị Lộc 1940 210242937
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày 1.500.000           

21 Lê Văn Chiến 1953 212665865 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

22
Nguyễn Văn 

Ngọc(Rông)
1949 210166761 Hòa Phú, Nghĩa Hòa

Thương 

binh

Bệnh binh, 

Tù đày 1.500.000           

23 Lê Thị Hay 1934 210242150
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày 1.500.000           

24 Lê Văn Của 1935
không có 

CMND
Hòa Tân, Nghĩa Hòa

Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

Không làm 

CMND



25 Nguyễn Thị BÌnh 1952 210243627
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày 1.500.000           

26 Dư Thị Sơn 1945 210243712
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày 1.500.000           

27 Nguyễn Thị Hòa 1946 210242717
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh 1.500.000           

28 Đỗ Văn Đạo 1952 210166790 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

29 Bùi Xuân Ba 1933 210243015
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

30 Trịnh Thị Lan 1944 212370460
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

31 Nguyễn Văn Minh 1921 211036543 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

32 Nguyễn Thụy 1953 210242894
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh 1.500.000           

33 Nguyễn Thị Nhung 1954 210242410
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

34 Nguyễn Thị Giữ 1930 210243622
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

35 Nguyễn Văn Nhục 1943 210166694 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

36 Trần Thị Sính 1927 210166203 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Thương 

binh

TNLS, 

Tuất TB, 

CCGĐCM 
1.500.000           

37 Trần Bội 1956 212367400 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

38 Nguyễn Văn Nữa 1952 210181462 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

39 Bùi Nhị 1942 210242962
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh

CCGĐCM, 

 Tù đày 1.500.000           

40 Lê Của 1932 270001282
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh 1.500.000           

41 Lê Văn Chút 1937 212387568 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           



42 Phan Bá Hàm 1942 212676186 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Thương 

binh
Tù đày

1.500.000           

43 Nguyễn Tiên 1955 210166895 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
Thương 

binh 1.500.000           

44 Nguyễn Văn Xông 1950 210963793
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Thương 

binh
CĐHH

1.500.000           

45 Trần Qùy 1932 210243657
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Bệnh binh

1.500.000           

46 Phạm Soạn 1967 211036774 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
Bệnh binh

1.500.000           

47 Nguyễn Ngọc Nhưng 1937 210165921 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Bệnh binh

1.500.000           

48 Võ Bông 1968 211037359 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
Bệnh binh

1.500.000           

49 Nguyễn Văn Nguyên 1943 210166295 Thu Xà, Nghĩa Hòa
Bệnh binh

1.500.000           

50 Nguyễn Hải 1955 211037110
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Bệnh binh

1.500.000           

51 Huỳnh Văn Hòa 1960 212674099
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Bệnh binh

1.500.000           

52 Trần Thị Hưng 1927 210243618
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Mẹ LS

1.500.000           

53 Phạm Thị Sương 1959 211037267 Thu Xà, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

54 Nguyễn Thị Danh 1962 210242794
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

55 Trần Thị Thí 1929 210242897
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

56 Mai Thị Sáu 1925 210085736 Hòa Tân, Nghĩa Hòa Mẹ LS
1.500.000           

57 Nguyễn Thị Thạnh 1945 210166782 Hòa Phú, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

58 Phạm Thị Đở 1926 210166413 Hòa Phú, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           



59 Bùi Thị Ngon 1930 210166489 Hòa Phú, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

60 Lê Thị Nỡ 1941 210465774 Thu Xà, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

61 Nguyễn Thị Hồng 1941 025095795 Thu Xà, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

62 Lê Thị Trọn 1936 210165937 Thu Xà, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

63 Trần Thị Diên 1935 210166123 Thu Xà, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

64 Nguyễn Thị Có 1919 210166194 Thu Xà, Nghĩa Hòa Mẹ LS
1.500.000           

65 Nguyễn Thị Quy 1926 210165796 Thu Xà, Nghĩa Hòa Mẹ LS
1.500.000           

66 Nguyễn Thị Ba 1938 212665029 Hòa Tân, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

67 Bùi Thị Bổn 1936 210085889 Hòa Tân, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

68 Mai THị Dư 1925
không có 

CMND
Hòa Tân, Nghĩa Hòa Vợ LS

1.500.000           

Chưa liên 

lạc được

69 Huỳnh Thị Nhị 1942 210243095
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

70 Nguyễn Thị Nguyên 1940 210243211
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

71 Ngô Thị Mẹo 1937 210242609
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

72 Nguyễn Thị Tần 1938 210242408
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

73 Nguyễn Thị Bổn 1937 210243854
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

74 Ngô Thị Bông 1929 210242895
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Mẹ LS

1.500.000           

75 Ngô Thị Trà 1921 210242936
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           



76 Trần THị Lần 1933 210242712
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

77 Trịnh Thị Thí 1929 210242857
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Mẹ LS

1.500.000           

78 Nguyễn Thị Tùng 1927 212380446
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Mẹ LS

1.500.000           

79 Hồ Thị Nay 1927 210241933
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Mẹ LS

1.500.000           

80 Trần Thị Giáo 1921 210166951 Hòa Phú, Nghĩa Hòa Vợ LS
1.500.000           

81 Lê Thị Muộn 1942 210243285
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa
Vợ LS

1.500.000           

82 Vũ Thị Bé 1994 212666265
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

83 Đặng Thị Thiện 1951 210242493
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

84 Lê Văn Bảy 1956 210242246
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

TN-

Thương 

binh 
1.500.000           

85 Đỗ Thị Phùng 1933 210165539 Thu Xà, Nghĩa Hòa
TN-Bệnh 

binh 1.500.000           

86 Phan Thị Lan 1954 210165472 Thu Xà, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

87 Phạm Thị Màu 1955 210036549 Thu Xà, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

88 Phạm Thị Tô 1952 210165479 Thu Xà, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

89 Bùi Văn Phước 1949 210243567
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

90 Nguyễn Xã 1941 210165807 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

91 Võ Thị Loan 1939 210166982 Hòa Phú, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

92 Nguyễn Thị Thụy 1930 210165923 Thu Xà, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           



93 Huỳnh Thị Thân 1937 210166204 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

94 Phạm Thị Chấp 1930 210242930
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

95 Thái Thị Dưỡng 1936 210243463
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

96 Nguyễn Thị Sơn 1933 210242431
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

97 Võ Thị Sung 1942 210086367 Hòa Tân, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

98 Nguyễn Thị Dỹ 1921 210242093
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

99 Phạm Thị Khánh 1936 210166018 Thu Xà, Nghĩa Hòa
CC GĐCM 1.500.000           

100 Nguyễn Lưu 1925 210241995
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

101 Nguyễn Thị Sáu 1942 210242925
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa CC GĐCM 1.500.000           

102 Nguyễn Tấn Dũng 1941 210013644
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

CĐHH

1.500.000           

103 Lê Quang Huỳnh 1943 212198228
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

CĐHH

1.500.000           

104 Phan Văn Tiền 1917 180194931
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

CĐHH

1.500.000           

105 Cao Sơn Lâm 1927
không có 

CMND

Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

CĐHH

1.500.000           

Đi TP 

HCM

106 Đỗ Tấn Thảo 1931 210075545 Thu Xà, Nghĩa Hòa
CĐHH

1.500.000           

107 Ngô Ngọc Đaị 1981
không có 

CMND

Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Không làm 

CMND

108 Nguyễn Thị Thanh 1981
không có 

CMND

Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Không làm 

CMND

109 Trần Thị Vân 1981
không có 

CMND

Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Không làm 

CMND



110 Trần Thị Trinh 1977
không có 

CMND
Hòa Phú, Nghĩa Hòa

Con người nhiễm CĐHH 1.500.000           

Không làm 

CMND

111 Nguyễn Văn Tài 1945 210243575
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Tù đày

1.500.000           

112 Bùi Thị Bảy 1956 211032214
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Tù đày

1.500.000           

113 Lê Đình Ba 1939 210242424
Hòa Bình, Nghĩa 

Hòa

Tù đày

1.500.000           


